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Số:              /QĐ-UBND 
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Bắc Giang ngày       tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan  

hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý  

của UBND tỉnh Bắc Giang  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/8/2024 của Văn phòng Chính 

phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3472/TTr-STC 

ngày 19/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang (có Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị 

xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, NC-KSTT.Bền. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 

 

 



Phụ lục I 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

TỈNH BẮC GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /9/2024 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

  

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý.  

Tài chính  
Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

2 

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại 

đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê 

Tài chính  
Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

3 

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn 

vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên 

doanh, liên kết 

Tài chính  
Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

4 
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt 

động của dự án khi kết thúc 
Tài chính 

Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

5 

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không 

sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử 

dụng trong quá trình thực hiện dự án 

Tài chính 
Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

6 

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng 

tài sản công trong trường hợp không thay 

đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 
Tài chính  

Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

7 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài 

sản công 
Tài chính  

Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

8 
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sự dụng đất 
Tài chính  

Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

9 
Xét duyệt, thẩm định và ra thông báo kết quả 

xét duyệt quyết toán năm 
Tài chính 

Phòng QL Ngân sách và 

TC HCSN 

10 
Thủ tục trích nộp các khoản thu hồi phát hiện 

qua công tác thanh tra vào ngân sách nhà nước 
Tài chính Phòng Thanh Tra 

11 

Thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp 

đi đường khi nghỉ phếp cho cán bộ, công chức 

thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư 

số 141/2011/TT-BTC. 

Tài chính 
Văn Phòng/Phòng Hành 

chính quản trị 

12 
Cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên 

chức đi công tác 
Tài chính 

Văn Phòng/Phòng Hành 

chính quản trị 

13 
Trang bị máy móc, thiết bị làm việc cho cán bộ, 

công chức, viên chức 
Tài chính 

Văn Phòng/Phòng Hành 

chính quản trị 

14 
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia 

dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư 
Tài chính  

Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

15 
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý 

tài sản công 
Tài chính  

Phòng QL Công sản 

&Tin học - Sở Tài chính 

 



 

 

Phụ lục 2 

 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /9/2024 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

  

1. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

1.1. Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất lập 

báo cáo kê khai đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm 

vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định 

tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 4 Điều 

1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP) 

Doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất lập báo cáo kê khai đối với tất 

cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng. Doanh nghiệp cấp III gửi doanh 

nghiệp cấp II để tổng hợp; doanh nghiệp cấp II tổng hợp (gồm cả nhà, đất do 

doanh nghiệp cấp II quản lý, sử dụng) gửi doanh nghiệp cấp I để tổng hợp; doanh 

nghiệp cấp I tổng hợp (gồm cả nhà, đất do doanh nghiệp cấp I quản lý, sử dụng), 

gửi cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP) 

 Bước 2: Sở Tài chính chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng 

nhà, đất và lập thành Biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất  theo Mẫu số 02 tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.  

 Bước 3: Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, Sở Tài chính xem xét, lập 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương, báo 

cáo UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án theo thẩm quyền. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi 

qua đường bưu điện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 

 - Việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất được thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP; 

   - Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP); 

  - Văn bản đề xuất phương án sắp xếp lại nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của 

cơ quan cấp trên hoặc Bộ, cơ quan trung ương; 



 - Hồ sơ pháp lý có liên quan. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương 

án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

1.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

- Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. 

2. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

2.1. Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập khi có nhu cầu sử dụng tài sản công vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP. Sau khi hoàn thiện Đề án, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. 

 Bước 2: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, Sở Tài chính 

xem xét, cho ý kiến thẩm định về: Sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và 

pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện. 

 Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, 

đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định 

để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt đề án. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường 

bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 - Văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án: 

01 bản chính; 



 - Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê: 01 bản; 

 - Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 01 bản sao; 

 - Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

2.4. Thời hạn giải quyết 

- Bước 2: Không quá 22 ngày, kể từ ngày nhận được đề án. 

- Bước 3: Cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án trong thời hạn 30 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đề án hoàn thiện. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập 

có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án 

theo thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất 

với đề án. 

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

2.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 

3. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích liên doanh, liên kết 

3.1. Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập khi có nhu cầu sử dụng tài sản công vào 

mục đích liên doanh, liên kết phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP. Sau khi hoàn thiện Đề án, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo 

cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi Sở Tài chính.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-144-2017-tt-btc-huong-dan-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-370100.aspx
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 Bước 2: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận được đề án sử dụng tài 

sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về đề 

án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc địa phương quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để lấy ý 

kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp về đề án sử dụng tài sản công vào 

mục đích liên doanh, liên kết. 

 Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về: Tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật 

có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện. 

 Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa 

phương quản lý) chỉ đạo đơn vị có đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý, 

hoàn thiện đề án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc 

địa phương quản lý) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 

bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

 Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án hoàn thiện 

của đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương 

quản lý) quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp đơn 

vị trong trường hợp không thống nhất với đề án. 

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường 

bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập 

có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản chính; 

- Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản gửi 

xin ý kiến thẩm định và 01 bản đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định. 

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao; 

- Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính; 

- Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 112 ngày kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ (B2: 22 ngày; B3,4,5 bỗi bước 30 ngày). 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập 

có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh 



 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án 

theo thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất 

với đề án. 

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

3.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 
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Mẫu số 02/TSC-ĐA 

TÊN CƠ QUAN CHỦ 

QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /….-ĐA …….., ngày …. tháng …. năm ….. 

 

ĐỀ ÁN 

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh 

doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Các văn bản khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 

2. Cơ sở thực tiễn 

a) Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị 

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát 

triển trong các năm tiếp theo. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị 

a) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản: 

- Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với 

đất. 

- Quyền sử dụng đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ. 

- Xe ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị. 

- Quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu. 

- Tài sản khác. 

b) Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết 

(nếu có) 
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- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng tài sản vào 

mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 

- Hình thức/phương thức sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 

doanh, liên kết. 

- Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 

liên kết của 03 năm liền trước năm xây dựng đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân 

sách nhà nước, chênh lệch thu chi; tỷ trọng doanh thu từ việc sử dụng tài sản công 

vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết trong tổng nguồn thu sự 

nghiệp của đơn vị; tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong tổng dự toán chi 

hàng năm của đơn vị....) 

2. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 

liên kết 

a) Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị: 

- Tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (chủng loại, 

số lượng; tỷ lệ nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 

doanh, liên kết so với tổng nguyên giá tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng; phương 

án sử dụng đất khi sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh/cho thuê/liên 

doanh, liên kết...). 

- Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 

doanh, liên kết (nêu rõ trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 1 các điều 56, 

57, 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; khả năng đáp ứng việc thực hiện 

nhiệm vụ do Nhà nước giao khi sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho 

thuê/liên doanh, liên kết;...). 

- Thời gian thực hiện kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 

- Hình thức/phương thức sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 

thuê/liên doanh, liên kết. 

- Phương án tài chính của việc kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 

b) Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên 

kết: 

- Dự kiến doanh thu, chi phí, số nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi, tỷ 

trọng nguồn thu từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 

thuê/liên doanh, liên kết trong tổng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. 

- Dự kiến số tiền do ngân sách nhà nước cấp và tỷ trọng tiền do ngân sách nhà 

nước cấp trong tổng dự toán chi hàng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài 

sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 

- Số lượng, chất lượng, mức giá dịch vụ sự nghiệp công dự kiến. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ 

 (nếu có) 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi kết thúc

 4.1. Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày kết thúc dự án theo quyết định 

của cơ quan, người có thẩm quyền, Ban quản lý dự án có trách nhiệm kiểm kê tài 

sản phục vụ hoạt động của dự án, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ 

quản dự án. Việc kiểm kê phải được lập thành Biên bản, nội dung chủ yếu của 

Biên bản gồm: Tên dự án, tên ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản, thành phần 

tham gia kiểm kê, kết quả kiểm kê. 

 Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban 

quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ 

đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Tài chính (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý). 

 Bước 3: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ 

quản dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê duyệt theo thẩm 

quyền hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến gửi cơ quan được giao 

thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua 

đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh 

mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; 

- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử 

lý): 01 bản sao; 

- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; 

- Văn kiện dự án: 01 bản sao; 

- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ.  



4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý dự án, cơ quan 

chủ quản dự án. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản phục 

vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc hoặc Quyết định thu hồi tài sản công. 

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

4.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 
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5. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không 

còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 

5.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Khi có tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn 

nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án lập danh mục, 

đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ quản dự án. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban 

quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ 

đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Tài chính đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý. 

Bước 3: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ 

quản dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề nghị cơ 

quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê duyệt 

theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ 

quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua 

đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh 

mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; 

- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử 

lý): 01 bản sao; 

- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; 

- Văn kiện dự án: 01 bản sao; 

- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao. 

5.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý dự án, cơ quan 

chủ quản dự án. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 



- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản phục 

vụ hoạt động của dự án hoặc Quyết định thu hồi tài sản công. 

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

5.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 
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Mẫu số 07/TSC-TSDA 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…………….... 

TÊN BAN QLDA…………………..…. 

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ 
I. Tên dự án: ......................................................................................................... 

II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý: 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên 

giá 

(đồng) 

Giá trị 

còn lại 

(đồng) 

Giá trị 

đánh giá 

lại (đồng) 

Hình 

thức xử 

lý 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp,…. 

              

1 Địa chỉ nhà, đất 1               

2 Địa chỉ nhà, đất 2               

  …               

B Xe ô tô               

1 
Xe ô tô 1 (loại xe, biển kiểm 

soát...) 

              

2 
Xe ô tô 2 (loại xe, biển kiểm 

soát...) 

              

  ….               

C Máy móc, thiết bị               

1 Máy móc, thiết bị 1               

2 Máy móc, thiết bị 2               

  ….               

D Tài sản khác               

                  

  Tổng cộng:               

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản: 
............................................................................................................................................. 

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): 
............................................................................................................................................. 

 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

…….., ngày ……. tháng ….. năm …… 

THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 Ghi chú: 

- Cột (7) chỉ áp dụng đối với các tài sản khi kiểm kê chưa được theo dõi trên sổ kế toán. 



- Cột (8): Ghi cụ thể hình thức xử lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

- Căn cứ vào danh mục tài sản đề nghị cụ thể, Ban Quản lý dự án bổ sung, chỉnh lý nội dung của các 

cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi đề xuất xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung 

cột diện tích đất, diện tích sàn; khi đề nghị xử lý tài sản gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì 

bổ sung cột mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi;… 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường 

hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 

6.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng 

tài sản công đang được giao quản lý, sử dụng lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính để xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công. 

Bước 2: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi công năng sử 

dụng tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi 

công năng sử dụng không phù hợp. 

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua 

đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công 

năng sử dụng tài sản công: 01 bản chính; 

- Văn bản đề nghị của các cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng (chủng loại, số 

lượng; mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng dự kiến chuyển đổi; lý 

do chuyển đổi): 01 bản chính; 

- Hồ sơ có liên quan đến quyền quản lý, sử dụng và mục đích sử dụng tài 

sản công: 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công. 
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6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi công 

năng sử dụng tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi 

công năng sử dụng không phù hợp. 

6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

6.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

  - Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghi quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của HĐND tỉnh Bắc 

Giang về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc 

Giang;  

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 
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7. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 

7.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu giá 

không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập 

01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính để xem xét, 

đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định bán tài sản ra quyết định hủy bỏ 

quyết định bán đấu giá tài sản công. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định 

hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức đấu 

giá lại. 

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường 

bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định bán đấu giá của cơ quan được giao 

nhiệm vụ tổ chức bán tài sản (trong đó nêu rõ lý do đấu giá không thành và mô tả 

đầy đủ quá trình tổ chức đấu giá): 01 bản chính; 

- Văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định bán đấu giá của các cơ quan quản lý 

cấp trên có liên quan (nếu có): 01 bản chính; 

- Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao; 

- Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình 

tổ chức đấu giá tài sản: 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm 

vụ tổ chức bán tài sản công. 



7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định hủy bỏ quyết 

định bán đấu giá tài sản công hoặc yêu cầu đấu giá lại. Thẩm quyền quyết định: 

Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ quyết định 

bán đấu giá tài sản công hoặc văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại. 

7.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

7.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

  - Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 
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8. Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất 

8.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tập hợp các chi phí có liên 

quan gửi cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị 

định số 167/2017/NĐ-CP để thẩm định các khoản chi phí được chi trả từ số tiền 

bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm 

quyền lập phương án quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

có trách nhiệm thẩm định các khoản chi phí có liên quan được chi trả từ số tiền bán 

tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; có văn bản đề nghị Sở Tài chính 

thanh toán chi phí cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán. 

Bước 3: Trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

thanh toán, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp có tài sản bán để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan 

đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

8.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: 
Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 

qua dịch vụ bưu chính công ích; qua dịch vụ công trực tuyến. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề nghị 

được thanh toán; thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê 

chi tiết các khoản chi: 01 bản chính; 

- Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ 

quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao; 



- Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được 

duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu 

tiền (nếu có): 01 bản sao. 

Riêng chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong 

khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có 

cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

8.4. Thời gian giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đơn vị, 

doanh nghiệp có tài sản bán, cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Sở Tài chính 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp tiền từ tài khoản 

tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan. 

8.8. Phí, kệ phí: Không 

8.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

8.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

- Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Xét duyệt, thẩn định và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm 

 9.1. Trình tự thực hiện 

 Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán 

năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc. Trước khi xét duyệt quyết 

toán năm, Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên gửi thông báo kế hoạch xét duyệt 

quyết toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc, đồng thời thông báo cho đơn vị dự 

toán cấp I biết để phối hợp thực hiện. 

Đơn vị dự toán cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán 

năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng trực 

thuộc Sở, Văn phòng trực thuộc Bộ. Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Thủ 

trưởng đơn vị dự toán cấp I gửi thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán cho các 

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, đồng thời thông báo cho cơ quan tài chính 

cùng cấp biết để phối hợp thực hiện. 

Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ quan tài chính 

thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định tại Điều 

7 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017. Trường hợp đơn vị dự toán 

cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính thực hiện xét duyệt 

và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017. 

Đối với quyết toán ngân sách cấp huyện, xã: Cơ quan tài chính cấp trên thẩm 

định, thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp quyết toán năm đối với quyết toán 

ngân sách cấp dưới trực thuộc theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017. 

Kể từ ngày nhận được thông báo xét duyệt quyết toán hoặc thông báo điều 

chỉnh quyết toán năm của đơn vị dự toán cấp trên (trường hợp trực thuộc đơn vị 

dự toán cấp trên), hoặc thông báo xét duyệt quyết toán năm của cơ quan tài chính 

cùng cấp, trong phạm vi 10 ngày làm việc phải thực hiện đầy đủ các nội dung 

trong thông báo xét duyệt hoặc điều chỉnh quyết toán năm và làm thủ tục điều 

chỉnh số liệu quyết toán với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; 



Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách không thống nhất với nội dung thông 

báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách cấp trên thì phải có văn 

bản gửi đơn vị dự toán cấp I để xem xét, quyết định; 

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách không thống nhất với nội dung thông 

báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp I thì phải có văn bản gửi cơ quan 

tài chính cùng cấp với đơn vị dự toán cấp I để xem xét, quyết định; 

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách không thống nhất với nội dung thông 

báo xét duyệt quyết toán của cơ quan tài chính cùng cấp thì phải trình UBND cùng 

cấp (đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp chính quyền địa phương) hoặc trình 

Thủ tướng Chính phủ (đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương) 

để xem xét, quyết định. 

Trong khi chờ quyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị sử dụng ngân sách 

phải chấp hành đầy đủ theo nội dung thông báo xét duyệt quyết toán của cơ quan 

có thẩm quyền. 

Đơn vị dự toán cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách: khi nhận được thông 

báo thẩm định quyết toán hoặc thông báo điều chỉnh quyết toán năm của đơn vị 

dự toán cấp I, trong phạm vi 10 ngày làm việc phải thực hiện đầy đủ các kiến nghị 

trong thông báo thẩm định quyết toán năm và điều chỉnh thông báo xét duyệt 

quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; 

Trường hợp đơn vị dự toán cấp trên có ý kiến không thống nhất với thông 

báo thẩm định quyết toán của đơn vị dự toán cấp I thì phải có văn bản gửi cơ quan 

tài chính cùng cấp với đơn vị dự toán cấp I để xem xét, quyết định. Trong khi chờ 

ý kiến quyết định của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp trên phải chấp hành 

theo thông báo thẩm định quyết toán của đơn vị dự toán cấp I. 

Đơn vị dự toán cấp I: hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc thực 

hiện đúng các quy định về xét duyệt và thông báo quyết toán năm; đồng thời tổng 

hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm theo đúng thời hạn quy định; Khi nhận 

được thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính cùng cấp, trong 

phạm vi 10 ngày làm việc phải thực hiện đầy đủ các kiến nghị trong thông báo 

thẩm định quyết toán năm và điều chỉnh thông báo xét duyệt quyết toán năm cho 

các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không 

thống nhất với nội dung thông báo xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán năm của 

cơ quan tài chính thì phải có văn bản báo cáo UBND cùng cấp (nếu là đơn vị dự 

toán cấp I thuộc cấp chính quyền địa phương) hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

(nếu là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương) để xem xét, quyết định; 

Trong khi chờ ý kiến quyết định của UBND cùng cấp hoặc Thủ tướng Chính 

phủ, đơn vị dự toán cấp I phải chấp hành theo thông báo thẩm định quyết toán của 

cơ quan tài chính cùng cấp. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Báo cáo quyết toán năm 

9.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương 



- UBND cấp tỉnh 

- Sở Tài chính 

9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Đơn vị dự toán cấp trên 

- Đơn vị dự toán cấp I 

- Cơ quan tài chính các cấp 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xét duyệt quyết toán năm. 

9.8. Phí, lệ phí: Chưa quy định. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Biên bản xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị được xét duyệt Phụ lục 

01, các Mẫu biểu 3a và 3b đối với việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017; 

theo Phụ lục 01, các Mẫu biểu 1a, 1b và 1c ban hành kèm theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 đối với việc xét duyệt quyết toán từ năm 

ngân sách 2018. 

- Thông báo xét duyệt quyết toán năm gửi đơn vị được xét duyệt (theo Phụ 

lục 02, các Mẫu biểu 4a và 4b đối với việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 

2017; theo Phụ lục 02, các Mẫu biểu 2a, 2b và 2c ban hành kèm theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 đối với việc xét duyệt quyết toán từ năm 

ngân sách 2018) và các đơn vị liên quan tại nơi nhận của Phụ lục 02 ban hành 

kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật NSNN 2015, Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016; Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng 

hợp quyết toán năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Thủ tục: trích nộp các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh 

tra vào ngân sách nhà nước 

 10.1. Trình tự thực hiện 

- Đối với cơ quan thanh tra nhà nước: 

a) Đối với các khoản thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước qua tài 

khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra: 

Các cơ quan thanh tra nhà nước được mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà 

nước để tạm giữ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra để chờ xử lý. 

Khi có căn cứ kết luận các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đã sử 

dụng trái phép hoặc bị thất thoát phải thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước thì 

người ra quyết định thanh tra ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi phải bằng 

văn bản, trong đó ghi rõ số tiền phải thu hồi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được 

thanh tra phải thực hiện, thời gian thực hiện; số tài khoản tạm giữ của cơ quan 

thanh tra nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước. 

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện theo quy 

định của Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính mà đơn vị được thanh tra không 

khiếu nại, không khởi kiện thì cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện trích từ tài 

khoản tạm giữ để nộp ngân sách nhà nước số tiền phải nộp đã ghi trong quyết định 

thu hồi. 

Sau khi thực hiện trích từ tài khoản tạm giữ để nộp vào ngân sách nhà nước, 

cơ quan thanh tra thông báo bằng văn bản cho đơn vị được thanh tra biết về việc 

nộp ngân sách nhà nước khoản thu hồi theo quyết định của cơ quan thanh tra. 

Trong văn bản thông báo của cơ quan thanh tra nêu thông tin chi tiết từng khoản 

tiền đã nộp ngân sách nhà nước như số quyết định thu hồi, nội dung thu hồi, riêng 

đối với các dự án xây dựng cơ bản cần nêu thêm tên chủ đầu tư, dự án, nguồn vốn, 

niên độ ngân sách. 



b) Đối với các khoản thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước không 

qua tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra: 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 

của cơ quan thanh tra kèm theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và các hồ 

sơ, chứng từ liên quan (nếu có) của các đơn vị được thanh tra, cơ quan thanh tra 

tổng hợp các khoản đã thu hồi về ngân sách nhà nước vào kết quả thực hiện xử lý 

sau thanh tra. 

Các khoản tiền sai phạm do các cơ quan thanh tra phát hiện mà đơn vị được 

thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước ngay trong quá trình thanh tra (khi chưa ban 

hành kết luận thanh tra) trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nêu cụ thể các khoản 

đã nộp vào trong kết luận thanh tra; cơ quan thanh tra tổng hợp các khoản thu hồi 

này vào kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra và đối chiếu với cơ quan thuế. 

c) Cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

d) Cuối năm, căn cứ kết quả thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 

và căn cứ mức trích quy định, cơ quan thanh tra nhà nước (trường hợp cơ quan 

thanh tra nhà nước là đơn vị dự toán ngân sách) hoặc cơ quan chủ quản của cơ 

quan thanh tra nhà nước (trường hợp cơ quan thanh tra nhà nước không phải là 

đơn vị dự toán ngân sách) có văn bản kèm theo giấy nộp tiền, chứng từ, tài liệu 

có liên quan chứng minh việc đã nộp các khoản sai phạm vào ngân sách nhà nước 

có xác nhận của cơ quan liên quan, gửi cơ quan tài chính đồng cấp đề nghị được 

trích kinh phí theo quy định. 

- Đối với cơ quan, đơn vị được thanh tra: 

Căn cứ kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan thanh 

tra nhà nước, đơn vị được thanh tra có trách nhiệm nộp các khoản sai phạm vào 

ngân sách nhà nước. Khi làm thủ tục nộp tiền, đơn vị được thanh tra ghi đúng nội 

dung từng khoản nộp thực hiện theo cuộc thanh tra, kết luận thanh tra (ghi rõ số, 

ngày, tháng, năm) trên chứng từ nộp tiền. 

Căn cứ thời hạn thực hiện kết luận thanh tra được quy định tại Luật Thanh 

tra số 56/2010/QH12, đơn vị được thanh tra lập báo cáo kết quả thực hiện kết 

luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cơ quan Thanh tra (kèm theo chứng từ, tài 

liệu có liên quan chứng minh việc đã nộp các khoản sai phạm vào ngân sách nhà 

nước có xác nhận của các cơ quan có liên quan) gửi về đơn vị quản lý cấp trên để 

tổng hợp báo cáo gửi cơ quan thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra. 

- Cơ quan tài chính: Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan thanh tra nhà nước 

hoặc cơ quan chủ quản của cơ quan thanh tra nhà nước kèm theo giấy nộp tiền 

vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương) kèm theo chứng từ, tài liệu có liên quan chứng minh việc đã nộp các 



khoản sai phạm vào ngân sách nhà nước có xác nhận của các cơ quan có liên quan; 

căn cứ mức trích được quy định cơ quan tài chính các cấp thẩm định trình cấp có 

thẩm quyền quyết định số kinh phí được trích và tổ chức thực hiện giao kinh phí 

được trích cho cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định. 

10.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

10.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Các cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật 

Thanh tra số 56/2010/QH12, bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra bộ; Thanh 

tra tỉnh; Thanh tra sở; Thanh tra huyện. 

10.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan Tài chính các cấp 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trích nộp tiền từ 

tài khoản tạm giữ vào ngân sách nhà nước. 

10.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 327/2016/TT-

BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công 

tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Thủ tục: Thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi 

nghỉ phép cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư số 

141/2011/TT-BTC. 

 11.1. Cách thức thực hiện 

 - Công chức, viên chức và người lao động có đủ điều kiện được nghỉ phép 

hằng năm theo quy định của Luật lao động, khi có nhu cầu nghỉ phép thì làm đơn (có 

xác nhận của đơn vị công tác và Văn phòng) trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết 

định và được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường, cụ thể: 

 + Người đi nghỉ phép được thanh toán tiền phụ cấp đi đường (tương đương 

với mức phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành) và tiền phương tiện 

đi lại khi nghỉ phép năm. 

 + Tiền phương tiện đi lại bao gồm: Tiền phương tiện vận tải (trừ phương 

tiện máy bay) của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định 

của pháp luật bao gồm: tiền phương tiện chiều đi và về từ nhà đến ga tàu, bến 

xe; vé tàu, xe vận chuyển đến nơi nghỉ phép và theo chiều ngược lại. 

 + Mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hoá đơn mua vé; giá vé không bao 

gồm các chi phí dịch vụ khác (Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu 

cầu). Trường hợp cán bộ công chức đi nghỉ phép sử dụng phương tiện là máy bay 

khi có vé hợp pháp sẽ được thanh toán tối đa theo giá cước vận tải khách công 

cộng bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy phù hợp với tuyến đường 

đi nghỉ phép. 

 Đối với những đoạn đường không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá 

nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi nghỉ 

phép phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét 

quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi nghỉ phép đã thuê 

trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ 

phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi và đơn giá khoán được quy định trong quy 

chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

 Nếu người đi nghỉ phép năm tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì 

được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi, tương 



ứng với mức giá vận tải phổ biến của loại phương tiện công cộng tại địa 

phương nhưng không vượt quá mức khoán tiền tự túc phương tiện khi đi công tác 

và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

 Trường hợp người đi nghỉ phép năm kết hợp giữa đi công tác và nghỉ phép 

thăm người thân thì chỉ thanh toán tiền phụ cấp đi đường và không được thanh 

toán tiền tàu xe đi phép do đã được thanh toán trong công tác phí. 

11.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp;  

- Xác nhận của chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc giấy tờ 

cơ sở y tế xác nhận có người thân bị ốm đau đi điều trị ở cơ sở y tế, điều trị dài 

hạn tại nhà;  

-Vé cước tàu xe hợp lệ theo giá cước tại thời điểm thanh toán. 

11.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức và 

người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. 

11.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp công lập 

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

11.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Bộ Luật lao động; 

- Luật cán bộ, công chức; 

- Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy 

định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Thủ tục: Cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức đi 

công tác 

12.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

12.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định 

12.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

12.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đi đường 

12.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định 

về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Thủ tục: Trang bị máy móc, thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, 

viên chức 

 13.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

13.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định 

13.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, pháp luật về viên chức; 

- Cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp làm các 

công việc theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

- Người lao động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Chính 

phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 

ở xã, phường, thị trấn và những người lao động không chuyên trách ở cấp xã. 

13.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước, cơ quan 

Đảng công sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm 

bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn 

nhà nước. 

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

13.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 50/2017/TT-BTC ngày 31/12/2017 của của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối 

tác công - tư. 

 14.1. Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử dụng 

tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, gửi 

cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công - tư xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 23 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định sử dụng tài sản công hiện 

có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi 

đáp trong trường hợp đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu 

tư theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp. Trường hợp sử dụng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác 

công - tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi lấy ý kiến Thường 

trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương). 

 Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về đề nghị sử 

dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có để tham gia dự án đầu tư 

xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư, về sự phù hợp của việc 

sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau đầu tư xây dựng với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, tiêu chuẩn, định mức, công năng sử dụng 

tài sản công, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có 

liên quan đến việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

 Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết 

định sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản 



hồi đáp trong trường hợp đề nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự 

án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối 

tác công - tư không phù hợp. 

14.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường 

bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang. 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

(trong đó nêu rõ sự cần thiết, thời hạn, tính khả thi, phương án sử dụng tài sản 

công tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư): 01 bản chính; 

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 

- Danh mục tài sản (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn 

lại theo sổ kế toán): 01 bản chính; 

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

14.4. Thời hạn giải quyết 

- Bước 2: Không quá 23 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bước 3: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến. 

- Bước 4: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị, tổ chức 

đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công - tư. 

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc văn bản hồi 

đáp trong trường hợp đề nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án 

đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp. 

14.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

14.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx


  - Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 

15.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, 

cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 

bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sở Tài chính để chi trả chi phí xử lý tài sản. 

Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh 

lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị 

thanh toán. 

Bước 2: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 

bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc 

xử lý tài sản công. 

15.2. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường 

bưu điện về Bộ phận tiếp nhận &TKQ Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công- Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang. 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử 

lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý 

tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các 

khoản chi: 01 bản chính; 

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao; 

- Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được 

duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu 

tiền (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-144-2017-tt-btc-huong-dan-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-370100.aspx
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15.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm 

vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản. 

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

15.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 
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